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	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 14

	Từ ngày: 05/12/2022 - Đến ngày: 09/12/2022
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
05/12
	Buổi sáng
	1
	40
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	131
	Tiếng Việt
	Đọc: Sự tích hoa tỉ muội (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	Review 3
	

	
	
	4
	132
	Tiếng Việt
	Đọc: Sự tích hoa tỉ muội (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	66
	Toán
	Lít (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Con mèo tinh nghịch (tiết 2)
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
06/12
	Buổi sáng
	1
	133
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em
	Máy chiếu

	
	
	2
	134
	Tiếng Việt
	Viết: Chữ hoa N
	Máy chiếu

	
	
	3
	67
	Toán
	Lít (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 1: Ôn đi theo các hướng
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Nghe nhạc Múa sư tử thật là vui

Ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương
	

	
	
	3
	
	HDH
	GDNSTLVM: Bữa ăn trên đường du lịch
	Máy chiếu

	4
07/12
	Buổi sáng
	1
	135
	Tiếng Việt
	Đọc: Em mang về yêu thương (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	136
	Tiếng Việt
	Đọc: Em mang về yêu thương (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	68
	Toán
	Luyện tập chung (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	14
	Đạo đức
	Khi em bị lạc (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	27
	TNXH
	Mua, bán hàng hóa (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	41
	HĐTN
	Nghĩ nhanh, làm giỏi
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
08/12
	Buổi sáng
	1
	69
	Toán
	Luyện tập chung (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Ôn nghe nhạc Múa sư tử thật là vui

Ôn tập bài hát Chú chim nhỏ dễ thương
	

	
	
	3
	137
	Tiếng Việt
	Viết: Nghe – viết: Em mang về yêu thương

Phân biệt iên/yên/uyên; r/d/gi; ai/ay
	Máy chiếu

	
	
	4
	138
	Tiếng Việt
	LT1: MRVT về gia đình, từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm.
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	28
	TNXH
	Mua, bán hàng hóa (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ tranh đề tài: Em đi học (T2)
	

	6
09/12
	Buổi sáng
	1
	139
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể một việc người thân đã làm cho em
	Máy chiếu

	
	
	2
	140
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	
	3
	70
	Toán
	Hình tứ giác
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	Review 4
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài 2: Đi kiễng gót theo các hướng
	

	
	
	3
	42
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 25 lượt      

                 Giang Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2022

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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